	
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:                /KH-UBND
	Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2020


DỰ THẢO


KẾ HOẠCH
Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Căn cứ Công số 4711/BYT-K2ĐT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc góp ý Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2654/TĐC-TC ngày 17/8/2020 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng QCĐP;
Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là cơ sở cho việc giám sát chất lượng nước, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.
- Hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo đúng quy định của Thông tư 41/2018/TT-BYT.
1.2. Yêu cầu
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương xây dựng đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phù hợp với điều kiện thực tế nguồn nước và hiện trạng cấp nước của địa phương.
- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, nội dung, thủ tục… trong việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
2.1. Các chỉ tiêu giám sát chất lượng nước của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn trên cơ sở 
(Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sau đây gọi tắt là QCKTĐP).
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
- Báo cáo hiện trạng cung cấp nước và chất lượng nguồn nước cấp của tỉnh Thanh Hóa.
- Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (năm 2017 - 2019).
- Báo cáo hiện trạng ô nhiễm nguồn nước và hiện trạng quy hoạch các nguồn nước sử dụng cho cấp nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Kết quả giám sát chất lượng nước thành phẩm 05 năm từ năm 2015 - 2019 của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về chất lượng nước.
2.2. Khảo sát đánh giá chất lượng nước làm cơ sở cho việc lựa chọn các chỉ tiêu chất lượng nước để xây dựng QCKTĐP
2.2.1. Phương pháp chọn mẫu:
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2 loại nguồn nước chủ yếu được khai thác là: nước dưới đất (nước ngầm) và nước mặt.
- Nước mặt: Các nhà máy sử dụng nguồn nước mặt từ các hồ chứa và nước sông trên địa bàn tỉnh.
- Nước ngầm: Gồm có nước ngầm tầng sâu và nước ngầm tầng nông.
- Đối với nước nguồn căn cứ theo kết quả quan trắc hàng năm ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh.
- Điều tra cắt ngang đối với các nhà máy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (mỗi nhà máy lấy 01 mẫu thành phẩm tại nhà máy, đối với các trạm trung chuyển không lấy mẫu).
- Tiến hành đánh giá công tác giám sát chất lượng, việc áp dụng công nghệ xử lý phù hợp, công tác vận hành thiết bị xử lý nước của các trạm cấp nước. 
Tổng số mẫu nước lấy làm xét nghiệm: 39 mẫu (có Phụ lục I chi tiết kèm theo).
2.2.2. Phương pháp thực hiện:
- Xét nghiệm các mẫu nước thành phẩm ở nhà máy nước theo 99 chỉ tiêu của QCVN 01-1: 2018/BYT do Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018. 
- Xem xét công tác nội kiểm, ngoại kiểm và quy trình vận hành hệ thống xử lý nước để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước của nhà máy nước. Tổng hợp, đánh giá sự phù hợp và khả năng xử lý các công nghệ xử lý nước được các trạm cấp nước sử dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Đối với nước thành phẩm: Xây dựng đường chuẩn, tính toán trung bình và độ lệch chuẩn của 99 chỉ tiêu mức A, B theo QCVN 01-1: 2018/BYT. So sánh với ngưỡng giới hạn cho phép của 99 chỉ tiêu mức B trong QCVN 01-1 : 2018/BYT xem có sự khác biệt nào có ý nghĩa thống kê.
2.3. Xây dựng dự thảo QCKTĐP
(Chi tiết theo dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương Phụ lục II kèm theo)
[bookmark: _GoBack]- Từ các kết quả khảo sát đánh giá chất lượng nước của tỉnh Thanh Hóa kết hợp với các báo cáo kết quả nước nguồn, báo cáo hiện trạng cấp nước, báo cáo tình hình bệnh tật, hiện trạng ô nhiễm nguồn nước, đề xuất các chỉ tiêu chất lượng nước phục vụ sinh hoạt cho dự thảo QCKTĐP. 
- Xây dựng bản dự thảo QCKTĐP.
- Gửi bản dự thảo xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, ban, ngành trong tỉnh. Lấy ý kiến góp ý qua việc thông báo trên trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Thanh Hóa và Sở Y tế.
- Tổ chức hội thảo chuyên đề lấy ý kiến của các chuyên gia về khung dự thảo để hoàn thiện bản dự thảo.
- Trình Bộ Y tế xem xét cho ý kiến và hoàn chỉnh.
- Trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt ban hành QCKTĐP. 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: 889 triệu đồng, đã được giao tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Sở Y tế
- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị và các địa phương xây dựng QCKTĐP theo đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định;
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo và xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh.
4.2. Sở Khoa học và Công nghệ
Tham gia cùng Sở Y tế trong xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4.3. Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cung cấp số liệu về hiện trạng chất lượng nước mặt, chất lượng nguồn nước thô cấp từ công trình Thủy lợi; tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo QCKTĐP trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban hành;
- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4.4. Sở Xây dựng
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; cung cấp số liệu, tài liệu; đóng góp ý kiến soạn thảo QCKTĐP.
4.5. Sở Tài chính
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí  được giao để thực hiện Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
4.6. Sở Tư pháp
Tham gia soạn thảo và tổ chức thẩm định dự thảo QCKTĐP đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
4.7. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tham gia xây dựng, soạn thảo, cung cấp số liệu, tài liện có liên quan; tham gia đóng góp ý kiến soạn thảo QCKTĐP. Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan và tham gia đóng góp ý kiến soạn thảo QCKTĐP.
4.8. Các công ty sản xuất, kinh doanh nước trên địa bàn:
Tham gia Ban soạn thảo QCKTĐP khi có yêu cầu; đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo; Cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan; tham gia đóng góp ý kiến soạn thảo QCKTĐP.
4.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo thẩm quyền; triển khai kế hoạch lồng ghép với các hoạt động vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
- Lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 				
- Bộ Y tế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện thị, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
	

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục I.
DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày    tháng   năm 2020 của UBND tỉnh)

	STT
	Địa bàn
	Tên cơ sở
	Đơn vị quản lý
	Công suất thiết kế (m3/ngày đêm)
	Nguồn nước khai thác
	Số lượng lấy mẫu

	1
	TP. Thanh Hóa 
	Nhà máy nước Hàm Rồng
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	35,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước Mật Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	50,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước Quảng Thịnh
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	15,000
	Nước bề mặt
	1

	2
	Huyện Vĩnh Lộc
	Chi nhánh cấp nước xã Vĩnh Thành
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	1,350
	Nước ngầm
	1

	
	
	Nhà máy nước Vĩnh Hùng
	Công ty CP Việt Thành Công- VTCI
	4,800
	Nước bề mặt
	1

	3
	Huyện Yên Định
	CN cấp nước xã Định Long - Định Liên
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	1,600
	Nước ngầm
	1

	
	
	Nhà máy nước Thị trấn Quán Lào
	Công ty TNHH MTV Trường Tuấn
	4,000
	Nước ngầm
	1

	
	
	CN cấp nước xã Định Tường 
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	760
	Nước ngầm
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước Yên Định
	Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	1,200
	Nước bề mặt
	1

	4
	Huyện Thiệu Hóa
	CN cấp nước thị trấn Vạn Hà
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	760
	Nước ngầm
	1

	
	
	CN cấp nước xã Thiệu Đô 
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	1,300
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Công ty SHAKITO-VŨ 
	Công Ty TNHH Bê Tông Minh Nguyên
	2,500
	Nước bề mặt
	1

	5
	Huyện Triệu Sơn
	Chi nhánh cấp nước Triệu Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	3,600
	Nước bề mặt
	1

	6
	Huyện Đông Sơn
	Chi nhánh cấp nước Đông Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	5,000
	Trạm chung chuyển nước thành phẩm
	0

	7
	TP. Sầm Sơn
	Chi nhánh cấp nước Sầm Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	7,000
	Trạm chung chuyển nước thành phẩm
	0

	8
	Huyện Ngọc Lặc
	Chi nhánh cấp nước Ngọc Lặc
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	1,200
	Nước bề mặt
	1

	9
	Huyện Cẩm Thủy
	Chi nhánh cấp nước Cẩm Thủy
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	700
	Nước bề mặt
	1

	10
	Huyện Thạch Thành
	Chi nhánh cấp nước Thạch Thành
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	1,000
	Nước bề mặt
	1

	11
	Huyện Thọ Xuân
	Trạm xử lý nước sạch  thị trấn Thọ Xuân
	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và xây dựng Đức Minh
	1,500
	Nước ngầm
	1

	
	
	Công ty TNHH nước sạch Lam Sơn -Sao vàng
	Cty CPXD, đầu tư và Phát triển nông thôn - Miển tây
	8,000
	Nước bề mặt
	1

	12
	TX. Nghi Sơn
	Nhà máy nước sạch Bình Minh 
	Chi nhánh Công ty TNHH XD và SXVLXD Bình Minh tại Thanh Hóa
	90,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước Anh Phát
	Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát
	90,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước Nghi Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	7,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước Hao Hao
	Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát
	 
	Nước bề mặt
	1

	13
	Huyện Quảng Xương
	Nhà máy cấp nước An Bình
	Công ty cổ phần đầu tư cấp nước An Bình 
	10,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Công ty CP Miền Trung
	Công ty cổ phần đầu tư cấp nước An Bình
	15,000
	Nước bề mặt
	1

	14
	Huyện Nông Cống
	Nhà máy sản xuất nước sinh hoạt Minh Thọ
	UBND thị trấn Nông Cống
	2,200
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước Nông Cống
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	2,400
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước xã Vạn Thắng
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	320
	Nước ngầm
	1

	15
	Huyện Như Thanh
	Trạm cấp nước sạch Thị trấn Bến Sung
	Công ty cổ phần Bến en Xanh
	1,000
	Nước bề mặt
	1

	16
	Huyện Hoằng Hóa
	Chi nhánh cấp nước Hoằng Tiến
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	6,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước xã Hoằng Xuân
	Công ty TNHH&TM Trường Thành 
	6,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước Hoằng Hóa 
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	7,200
	Nước bề mặt
	1

	17
	Huyện Hà Trung
	Trạm xử lý nước sạch xã Hà Vinh
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Vinh
	400
	Nước ngầm
	1

	
	
	Hệ thống cấp nước thị trấn Hà Trung
	Công ty TNHHXD&TM Thanh Hóa
	2,000
	Nước ngầm
	1

	18
	TX. Bỉm Sơn
	Chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn
	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
	10,000
	Nước ngầm
	1

	19
	Huyện Nga Sơn
	Chi nhánh cấp nước xã Nga Yên
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	7,000
	Nước bề mặt
	1

	20
	Huyện Hậu Lộc
	Chi nhánh cấp nước xã Minh Lộc
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	7,500
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Chi nhánh cấp nước xã Tiến Lộc
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
	1,200
	Nước ngầm
	1

	
	
	Nhà máy nước sinh hoạt xã Ngư Lộc
	UBND xã Ngư Lộc
	3,000
	Nước bề mặt
	1

	
	
	Nhà máy nước Thị trấn Hậu Lộc
	Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7
	2,000
	Nước bề mặt
	1

	 
	Tổng cộng
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Phụ lục II
[bookmark: chuong_phuluc_4_name]DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày    /     /2020 của UBND tỉnh)


1. Tên gọi quy chuẩn kỹ thuật: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật địa phương
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, buôn bán, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị
Tên cơ quan:. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ:. Số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 02373.852.263. Fax: 02373.855.603
Email: syt@thanhhoa.gov.vn
Tên cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Thanh Hóa
4. Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng tại địa phương
- Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật là: 
+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương         
+ Yêu cầu cụ thể về môi trường tại địa phương                                       
- Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng trong  lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành QCĐP: Bộ Y tế.
- Tình hình quản lý cụ thể đối tượng quy chuẩn kỹ thuật
Hiện nay, việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước này tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) theo Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) theo Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế, tùy theo quy mô cung cấp của các đơn vị cấp nước. Hiện nay Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT - BYT, ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt Quy định chất lượng nước ăn uống sinh hoạt, trong đó quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh là rất cần thiết và phải thực hiện ngay. 
5. Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý nào dưới đây:
+ Đảm bảo an toàn              			
+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                  	
+ Bảo vệ môi trường           			                           
+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia      	
+ Bảo vệ động, thực vật      			
+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng       	           
- QCĐP dùng để chứng nhận hoặc công bố hợp quy                    
- Căn cứ về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 
Thông tư số 41/2018/TT - BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
6. Loại quy chuẩn kỹ thuật
+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                         
+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                     
+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường   
+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình    
+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ       
7. Những vấn đề sẽ quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc sửa đổi, bổ sung):
	+ Yêu cầu về thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) 
	

	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai thác, chế biến sản phẩm, hàng hóa đặc thù                                              
	

	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa đặc thù                             
	

	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                                                             
	

	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực được phân công (liệt kê ở dưới)                                                                                            
	


- Bố cục, nội dung các phần chính của quy chuẩn kỹ thuật dự kiến;
+ Chương I: Quy định chung
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
+ Chương II: Quy định về kỹ thuật
- Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép
- Điều 5. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch
- Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm
- Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử
+ Chương III: Quy định về quản lý
- Điều 8. Công bố hợp quy
+ Chương IV: Tổ chức thực hiện
- Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Điều 10. Quy định chuyển tiếp
- Nhu cầu khảo nghiệm quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế:    có   không   
(Căn cứ theo Phụ lục I)
8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn	                                          
+ Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác              
+ Xây dựng QCVN kết hợp tiêu chuẩn và tham khảo các tài liệu, dữ    
- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật:
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 thang 6 năm 2006; 
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
+ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn Quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật;
+ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa;
+ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về việc Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập; 
+ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 
9. Kiến nghị ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương
-  Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP         
 Sở Y tế Thanh Hóa là cơ quan chủ trì biên soạn QCKTĐP.         
- Ban soạn thảo soạn thảo QCĐP               
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thành lập Tổ soạn thảo QCKTĐP để tổ chức hoạt động biên soạn: Dự kiến tổ soạn thảo QCKTĐP có 09 thành viên gồm: 
01 Tổ trưởng: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế. 
01 Tổ phó: Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
06 Thành viên: Đại diện Lãnh đạo Phòng Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
01 Thư ký: Chuyên viên Sở Y tế.
10. Cơ quan phối hợp xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Sở khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh...
- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Bộ Y tế.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: Sở khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị cấp nước, các chuyên gia lĩnh vực cấp nước và chất lượng nước, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ các tổ chức hoạt động lĩnh vực nước sạch trên địa bàn tỉnh.
11. Dự kiến tiến độ thực hiện
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	1
	Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCĐP
	9/2020

	2
	Biên soạn dự thảo QCĐP:
- Lấy ý kiến chuyên gia
- Khảo nghiệm dự thảo (nếu có)
- Hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo QCĐP 
	9/2020 đến tháng 11/2020

	3
	Tổ chức thông báo và lấy ý kiến rộng rãi
	10/2020 đến
tháng 11/2020

	4
	Tổ chức Hội nghị chuyên đề
	12/2020

	5
	Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCĐP trình duyệt
	12/2020 đến tháng 01/2021

	6
	Thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP trình duyệt
	01-02/2021

	7
	Ban hành QCĐP
	03-06/2021


12. Dự toán kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện: 889 triệu đồng, đã được giao tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa.
Giao cho Sở Y tế, căn cứ theo các quy định xây dựng dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành./.

	  
 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH






Phạm Đăng Quyền



